	    TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN VỀ HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI THÔN KHÓA NHU I (Năm 2018)


	STT

Họ Và Tên

Lớp

Giới Tính

Ngày Sinh

Địa chỉ
Ghi chú
Trịnh Kế Quyết Đạt

6A

Nam

15/11/2006

Khóa Nhu 1

Trịnh Đức Huy

6A

Nam

20/11/2006

Khóa Nhu 1

Đặng Quốc Hưng

6A

Nam

9/2/2006

Khóa Nhu 1

Trịnh Kế Toàn

6A

Nam

10/9/2006

Khóa Nhu 1

Đỗ Ngọc Tú

6A

Nam

5/2/2006

Khóa Nhu 1

Đỗ Minh Thư

6A

Nữ

11/3/2006

Khóa Nhu 1

Nguyễn Thị Huyền Trang

6A

Nữ

14/03/2006

Khóa Nhu 1

Đặng Thị Xuyến

6A

Nữ

9/2/2006

Khóa Nhu 1

Đào Thị Lan Anh

6C

Nữ

18/12/2006

Khóa Nhu 1

Đặng Thị Tuyết Băng

6C

Nữ

31/08/2006

Khóa Nhu 1

Lê Văn Công

6C

Nam

24/11/2006

Khóa Nhu 1

Đào Thị Trúc Ly

6C

Nữ

29/06/2006

Khóa Nhu 1

Trịnh Thị Nhẫn

6C

Nữ

30/03/2006

Khóa Nhu 1

Trịnh Kế Quân

6C

Nam

7/4/2006

Khóa Nhu 1

Trịnh Tùng Dương

7A

Nam

31/03/2005

Khóa Nhu 1

Trịnh Kế Hà

7A

Nam

27/02/2005

Khóa Nhu 1

Lê Thị Kiều Anh

7B

Nữ

17/12/2005

Khóa Nhu 1

Trịnh Thị Dịu

7B

Nữ

28/11/2005

Khóa Nhu 1

Trịnh Việt Dũng

7B

Nam

17/02/2005

Khóa Nhu 1

Đặng Lê Đức

7B

Nam

1/3/2005

Khóa Nhu 1

Đào Thị Hải

7B

Nữ

22/09/2005

Khóa Nhu 1

Bùi Thị Hạnh

7B

Nữ

5/11/2005

Khóa Nhu 1

Trịnh Thị Huế

7B

Nữ

6/3/2005

Khóa Nhu 1

Lê Thị Huyền

7B

Nữ

7/2/2005

Khóa Nhu 1

Nguyễn Việt Lương

7B

Nam

25/10/2005

Khóa Nhu 1

Lê Văn Toàn

7B

Nam

1/9/2005

Khóa Nhu 1

Đặng Thị Thanh Trúc

7B

Nữ

26/12/2005

Khóa Nhu 1

Trịnh Thành Đạt

8A

Nam

28/07/2003

Khóa Nhu 1

Trịnh Quang Huy

8A

Nam

25/01/2004

Khóa Nhu 1

Đỗ Trung Kiên

8A

Nam

12/06/2004

Khóa Nhu 1

Đào Thị Diệu Thúy

8A

Nữ

20/11/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Hương Giang

8B

Nữ

24/05/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Kế Hải

8B

Nam

25/09/2004

Khóa Nhu 1

Đào Ngọc Hưng

8B

Nam

16/01/2004

Khóa Nhu 1

Nguyễn Hoài Nam

8B

Nam

9/4/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Minh Quý

8B

Nam

9/9/2004

Khóa Nhu 1

Đặng Thị Tuyển

8B

Nữ

17/02/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Kế Trọng

8B

Nam

31/03/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Đức Việt

8B

Nam

18/04/2004

Khóa Nhu 1

Đặng Hồng Việt

8B

Nam

13/04/2004

Khóa Nhu 1

Trịnh Thu Cẩm

9A

Nữ

28/06/2003

Khóa Nhu 1

Đặng Thùy Dương

9A

Nữ

17/07/2003

Khóa Nhu 1

Trịnh Thị Mừng

9A

Nữ

6/8/2003

Khóa Nhu 1

Nguyễn Thị Minh Tâm

9A

Nữ

2/10/2003

Khóa Nhu 1

Đoàn
Lê Văn Hoàng

9B

Nam

3/11/2003

Khóa Nhu 1

Vi Thị Mai Linh

9B

Nữ

30/05/2003

Khóa Nhu 1

Đặng Lê Sứng

9B

Nam

16/07/2002

Khóa Nhu 1

Đặng Văn Tú

9B

Nam

21/12/2003

Khóa Nhu 1

TM BCH Đoàn Xã
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Lưu Thị Ngọc Lữ

TM BCH chi Đoàn……………

(Bí thư)                                                                  

Yên Hòa, ngày ….. tháng 06 năm 2018

TM BCH Đoàn Trường THCS
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TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH HỌC SINH VỀ SINH HOẠT HÈ TẠI THÔN KHÓA NHU 2
STT

Họ Và Tên

Lớp

Giới Tính

Ngày Sinh

Địa chỉ
Ghi chú
Trịnh Viêt Anh

6A

Nam

17/04/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Anh Duy

6A

Nữ

17/09/2006

Khóa Nhu 2

Đặng Kiều Giang

6A

Nữ

28/01/2006

Khóa Nhu 2

Lê Quốc Khánh

6A

Nam

9/8/2006

Khóa Nhu 2

Lê Thị Thúy

6A

Nữ

9/7/2006

Khóa Nhu 2

Lê Huy Vũ

6A

Nam
29/09/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Bằng

6B

Nam

20/12/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Dũng

6B

Nam

16/11/2006

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Đức

6B

Nam

1/7/2006

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Đức

6B

Nam

11/9/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Văn Giầu

6B

Nam

20/10/2006

Khóa Nhu 2

Lê Văn Hiệu

6B

Nam

28/08/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Có

6B

Nam

20/10/2006

Khóa Nhu 2

Đặng Thị Hồng Ngọc

6B

Nữ

19/12/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Nguyệt

6B

Nữ

9/6/2006

Khóa Nhu 2

Nguyễn Duy Phương

6B

Nam

2/7/2006

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Toàn

6B

Nam

1/6/2006

Khóa Nhu 2
Lê Thanh Tuấn

6B

Nam

24/04/2006

Khóa Nhu 2

Đặng Minh Thư

6B

Nữ

25/10/2006

Khóa Nhu 2

Lê Thị Huyền Trang

6B

Nữ

19/06/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Vĩ

6B

Nam

9/12/2006

Khóa Nhu 2

Vi Văn Vĩ

6B

Nam

7/8/2006

Khóa Nhu 2

Vi Văn Vịnh

6B

Nam

4/5/2006

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Vũ

6B

Nam

3/4/2006

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Vững

6B

Nam

7/2/2006

Khóa Nhu 2

Phạm Thanh Sơn

6C

Nam

28/09/2006

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Huyền Trang

6C

Nữ

12/1/2006

Khóa Nhu 2

Lê Văn Bằng

7A

Nam

5/7/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Phú Cường

7A

Nam

5/9/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Dũng

7A

Nam

7/7/2005

Khóa Nhu 2

Vũ Quang Huy

7A

Nam

9/9/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Khánh Huyền

7A

Nữ

3/1/2005

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Kiên

7A

Nam

23/03/2005

Khóa Nhu 2

Nguyễn Duy Khánh

7A

Nam

24/10/2005

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Khâm

7A

Nam

10/3/2005

Khóa Nhu 2

Đặng Hoài Nam

7A

Nam

28/11/2005

Khóa Nhu 2

Trinh Kế Năng

7A

Nam

1/9/2005

Khóa Nhu 2

Vũ Anh Tuấn

7A

Nam

3/12/2005

Khóa Nhu 2

Lê Thị Thùy Trang

7A

Nữ

25/11/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Tuấn Anh

7B
Nam

19/03/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Quỳnh Anh

7B

Nữ

7/9/2005

Khóa Nhu 2

Nguyễn Thanh Chúc

7B

Nữ

26/10/2005

Khóa Nhu 2

Lê Bích Hằng

7B

Nữ

10/10/2005

Khóa Nhu 2

Lê Văn Hưng

7B

Nam

21/06/2005

Khóa Nhu 2

Cao Xuân Linh

7B

Nam

22/10/2005

Khóa Nhu 2
Trịnh Khánh Nam

7B

Nam

3/11/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Trần Minh Phi

7B

Nam

12/2/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Phượng

7B

Nữ

9/10/2005

Khóa Nhu 2

Đặng Ngọc Quyền

7B

Nam

2/5/2005

Khóa Nhu 2

Trịnh Sam Sôn

7B

Nam

27/07/2005

Khóa Nhu 2

Lê Hoàng Tiến

7B

Nam

23/11/2005

Khóa Nhu 2

Lê Văn Tình

7B

Nam

28/12/2004

Khóa Nhu 2

Đặng Thu Thảo

7B

Nữ

7/10/2005

Khóa Nhu 2

Lê Thế Anh

8A

Nam

10/11/2004

Khóa Nhu 2

Trần Thế Anh

8A

Nam

16/07/2004

Khóa Nhu 2

Nguyễn Thị Thủy Chi

8A

Nữ

22/01/2004

Khóa Nhu 2
Đặng Thư Hoàn

8A

Nam

17/04/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Thùy Linh

8A

Nữ

17/07/2004

Khóa Nhu 2

Trần Thị Ngọc Mai

8A

Nữ

03/05/2004

Khóa Nhu 2

Lê Văn Quý

8A

Nam

03/01/2004

Khóa Nhu 2

Lê Văn Tuấn

8A

Nam

30/04/2004

Khóa Nhu 2

Lê Thị Thảo Vân

8A

Nữ

04/10/2004

Khóa Nhu 2

Nguyễn Lương Bằng

8B

Nam

19/01/2004

Khóa Nhu 2

Lê Quý Dương

8B

Nam

1/8/2004

Khóa Nhu 2

Lê Ninh Giang

8B

Nữ

27/08/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Minh Hiếu

8B

Nam

7/11/2004

Khóa Nhu 2

Lê Việt Hoàng

8B

Nam

19/07/2004

Khóa Nhu 2

Lê Thị Hương

8B

Nữ

3/2/2004

Khóa Nhu 2

Lê Thị Linh

8B

Nữ

3/2/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Thùy Linh

8B

Nữ

13/04/2004

Khóa Nhu 2

Lê Thị Ngọc

8B

Nữ

8/8/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Hồng Ngọc

8B

Nữ

31/08/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Hoàng Mai Phương

8B

Nữ

9/12/2004
Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Quang

8B

Nam

3/1/2004

Khóa Nhu 2

Nguyễn Văn Toàn

8B

Nam

27/04/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Anh Thơ

8B

Nữ

9/10/2004

Khóa Nhu 2

Đặng Thị Thúy

8B

Nữ

30/06/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Ước

8B

Nam

16/03/2004

Khóa Nhu 2

Trịnh Ngọc Anh

9A

Nữ

22/07/2003

Khóa Nhu 2

Lê Thị Diễm

9A

Nữ

3/7/2003

Khóa Nhu 2

Đoàn
Lê Minh Đức

9A

Nam

27/08/2003

Khóa Nhu 2

Đào Trung Hiếu

9A

Nam

14/05/2003

Khóa Nhu 2

Đặng Thùy Linh

9A

Nữ

27/11/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Hương Ly

9A

Nữ

29/11/2003

Khóa Nhu 2
Trịnh Thị Ngân

9A

Nữ

11/5/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Mỹ Tâm

9A

Nữ

16/04/2003

Khóa Nhu 2

Lê Văn Toàn

9A

Nam

3/7/2003

Khóa Nhu 2

Đoàn

Nguyễn Thị Kiều Trang

9A

Nữ

30/09/2003

Khóa Nhu 2

Lê Thu Trang

9A

Nữ

24/11/2003

Khóa Nhu 2

Lê Xuân Cường

9B

Nam

24/03/2002

Khóa Nhu 2

Lê Huỳnh Đức

9B

Nam

26/04/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Thúy Hằng

9B

Nữ

20/08/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Thị Ly

9B

Nữ

3/11/2003

KHóa Nhu 2

Đoàn
Nguyễn Văn Mạnh

9B

Nam

5/3/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Tuấn

9B

Nam

12/8/2003
Khóa Nhu 2

Lê Mạnh Tuyển

9B

Nam

23/08/2003

Khóa Nhu 2

Trịnh Kế Trường

9B

Nam

29/05/2003

Khóa Nhu 2



	TM BCH Đoàn Xã

(Bí thư)                                                                  

   Lưu Thị Ngọc Lữ

TM BCH chi Đoàn……………

(Bí thư)                                                                  

Yên Hòa, ngày ….. tháng 06 năm 2018

TM BCH Đoàn Trường THCS

(Bí thư)                                                                  

Vũ Thị Thu Hường                                                                    

TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN VỀ HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI THÔN THÁI HÒA (Năm 2018)
STT

Họ Và Tên

Lớp

Giới Tính

Ngày Sinh

Địa chỉ

Ghi chú
Trần Tiến Anh

6A

Nam

4/5/2006

Thái Hòa

Trần Thị Kim Dung

6A

Nữ

19/07/2006

Thái Hòa

Trần Tuấn Đạt

6A

Nam

2/7/2006

Thái Hòa

Bùi Duy Khương

6A

Nam

28/03/2006

Thái Hòa

Hoàng Thị Diệu Linh

6A

Nữ

22/06/2006

Thái Hòa

Vũ Thị Mai

6A

Nữ

28/06/2006

Thái Hòa

Vũ Mạnh Quỳnh

6A

Nam

27/06/2006

Thái Hòa

Trần Thị Diễm Quỳnh

6A

Nữ

23/02/2006
Thái Hòa

Trần Thị Như Quỳnh

6A

Nữ

7/6/2006

Thái Hòa

Lê Thanh Tâm

6A

Nữ

6/6/2006

Thái Hòa

Vũ Thị Thanh Tâm

6A

Nữ

29/06/2006

Thái Hòa

Trần Đình Tuyển

6A

Nam

16/07/2006

Thái Hòa

Trần Văn Anh

6C

Nam

20/05/2006

Thái Hòa

Trần Thị Ngọc Ánh

6C
Nữ

16/08/2006

Thái Hòa

Lê Thị Ngọc Diệp

6C

Nữ

8/3/2006

Thái Hòa

Trần Mạnh Dũng

6C

Nam

25/05/2006

Thái Hòa

Lê Văn Duy

6C

Nam

20/10/2005

Thái Hòa

Trần Thị Hân

6C

Nữ

25/01/2006

Thái Hòa

Bùi Quang Huy

6C

Nam

24/07/2006

Thái Hòa

Trần Thị Huyền

6C

Nữ

29/12/2006

Thái Hòa

Lê Đức Huỳnh

6C

Nam

7/10/2006

Thái Hòa

Hoàng Thị Hải Ly

6C

Nữ

21/11/2006

Thái Hòa

Trần Văn Mong

6C

Nam

30/06/2006

Thái Hòa

Trần Quyết Thắng

6C

Nam

24/11/2006

Thái Hòa

Vũ Văn Thuận

6C

Nam

11/8/2006

Thái Hòa

Lê Ngọc Ánh

7A

Nam

24/10/2005

Thái Hòa

Trần Thị Thanh Chúc

7A

Nữ

12/10/2005

Thái Hòa

Trần Quốc Huy

7A

Nam

24/04/2005

Thái Hòa

Vũ Tiến Khoa

7A

Nam

22/08/2005

Thái Hòa

Trần Thị Trang

7A

Nữ

28/01/2005

Thái Hòa

Lê Đình Việt

7A

Nam

14/08/2005

Thái Hòa

Lê Quốc Anh

7B

Nam

20/11/2005

Thái Hòa

Trần Thị Ngọc Ánh

7B

Nữ

31/08/2004

Thái Hòa

Trần Văn Đàm

7B

Nam

18/08/2005

Thái Hòa

Trần Thị Hà

7B

Nữ

30/07/2005

Thái Hòa

Lê Minh Hiếu

7B

Nam

9/1/2005

Thái Hòa

Lê Thị Kim Huệ

7B

Nữ

22/05/2005

Thái Hòa

Lê Thị Hường

7B

Nữ

6/9/2005

Thái Hòa

Trần Thị Yến Linh

7B

Nữ

15/06/2005

Thái Hòa

Bùi Thị Trà My

7B

Nữ

12/8/2005

Thái Hòa

Nguyễn Thu Phương

7B

Nữ

11/11/2005

Thái Hòa

Trần Thị Diễm Quỳnh

7B

Nữ

20/02/2005

Thái Hòa

Trần Hương Sen

7B

Nữ

16/10/2005

Thái Hòa

Trần Thị Quỳnh Trang

7B

Nữ

18/01/2005

Thái Hòa

Bùi Văn Trung

7B

Nam

7/12/2005

Thái Hòa

Hoàng Phương Anh

8A

Nữ

27/01/2004

Thái Hòa

Bùi Văn Bắc

8A

Nam

26/06/2004

Thái Hòa

Lê Mỹ Dung

8A

Nữ

22/07/2004

Thái Hòa

Trần Trọng Dũng

8A

Nam

25/02/2004

Thái Hòa

Trần Thị Thanh Huyền

8A

Nữ

08/12/2004

Thái Hòa

Trần Quang Minh

8A

Nam

22/02/2004

Thái Hòa

Trần Thị Mơ

8A

Nữ

02/04/2004

Thái Hòa

Trần Xuân Nhiệm

8A

Nam

06/09/2004

Thái Hòa

Trần Văn Tuấn

8A

Nam

02/07/2004

Thái Hòa

Trần Thị Thu Thủy

8A

Nữ

26/10/2004

Thái Hòa

Trần Thị Hải Vân

8A

Nữ

24/11/2004

Thái Hòa

Trần Thị Xuyến

8A

Nữ

21/09/2004

Thái Hòa

Bùi Lan Anh

8B

Nữ

10/1/2004

Thái Hòa

Bùi Thị Khánh Hòa

8B

Nữ

2/1/2004

Thái Hòa

Trần Văn Vũ

8B

Nam

22/01/2004

Thái Hòa

Trần Hải Yến

8B

Nữ

15/04/2004

Thái Hòa

Bùi Thị Thùy Linh

9A

Nữ

10/10/2003

Thái Hòa

Trần Cẩm Vân

9A

Nữ

27/04/2003

Thái Hòa

Trần Thúy Vân

9A

Nữ

27/04/2003

Thái Hòa

Trần Thế Anh

9B

Nam

4/7/2003

Thái Hòa

Trần Thị Mai Anh

9B

Nữ

11/12/2003

Thái Hòa

Trần Trọng Đài

9B

Nam

1/9/2003

Thái Hòa

Đoàn

Lê Văn Đạt

9B

Nam

17/05/2003

Thái Hòa

Bùi Văn Hiếu

9B

Nam

9/8/2003

Thái Hòa

Trần Văn Linh

9B

Nam

11/9/2003

Thái Hòa

Vũ Thị Lụa

9B

Nữ

28/02/2003

Thái Hòa

Đoàn

Bùi Xuân Thuấn

9B

Nam

1/1/2003

Thái Hòa

Đoàn
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Lưu Thị Ngọc Lữ

TM BCH chi Đoàn……………

(Bí thư)                                                                  

Yên Hòa, ngày ….. tháng 06 năm 2018
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TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN VỀ HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI THÔN THUNG LINH (Năm 2018)

STT

Họ Và Tên

Lớp

Giới Tính

Ngày Sinh

Địa chỉ

Ghi chú
Trần Văn Hưng

6A

Nam

17/05/2006

Thung Linh

Trần Thị Diệu Linh

6A

Nữ

1/9/2006

Thung Linh

Vũ Thị Khánh Linh

6A

Nữ

17/06/2006

Thung Linh

Vũ Duy Phong

6A

Nam

8/1/2006

Thung Linh

Trần Lê Vũ

6A

Nam

5/10/2006

Thung Linh

Nguyễn Thị Ánh

6B

Nữ

13/07/2006

Thung Linh

Đàm Hồng Hậu

6B

Nam

30/07/2006

Thung Linh

Vũ Thị Hòa

6B

Nữ

3/4/2006

Thung Linh

Trần Thị Tuyết Nga

6B

Nữ

17/09/2006

Thung Linh

Trần Anh Vũ

6B

Nam

26/07/2006

Thung Linh

Vũ Thị Ngọc Anh

6C

Nữ

20/10/2006

Thung Linh

Mai Thị Quỳnh Anh

6C

Nữ

25/12/2006

Thung Linh

Nguyễn Nhật Tân

6C

Nam

15/08/2006

Thung Linh

Vũ Thị Kim Dung

7A

Nữ

17/02/2005

Thung Linh

Trần Văn Đạt

7A

Nam

28/10/2004

Thung Linh

Trần Thị Thanh Huyền

7A

Nữ

8/8/2005

Thung Linh

Trần Thanh Nam

7A

Nam

2/10/2005

Thung Linh

Trịnh Thị Tuyết

7A

Nữ

14/10/2005

Thung Linh

Trần Thị Thương

7A

Nữ

9/4/2005

Thung Linh

Trần Thanh Xuân

7A

Nam

2/10/2005

Thung Linh

Trần Thị Ngà

7B

Nữ

10/3/2005

Thung Linh

Trần Văn Thường

7B

Nam

2/6/2005

Thung Linh

Trần Thị Ngọc Ánh

8A

Nữ

10/06/2004

Thung Linh

Trần Thị Hằng

8A

Nữ

03/03/2004

Thung Linh

Nguyễn Duy Hiệp

8A

Nam

25/06/2004

Thung Linh

Trần Quang Khoa

8A

Nam

14/04/2004

Thung Linh

Lê Anh Tuấn

8A

Nam

23/09/2004

Thung Linh

Lê Thị Tuyến

8A

Nữ

13/10/2004

thung Linh

Đàm Thị Kim Tuyến

8A

Nữ

16/12/2004

Thung Linh

Hoàng Phương Anh

8B

Nữ

28/10/2004

Thung Linh

Trần Thị Thanh Hải

8B

Nữ

10/8/2004

Thung Linh

Vũ Thị Hiền

8B

Nữ

20/12/2004

Thung Linh

Vũ Xuân Hưng

8B

Nam

17/09/2004

Thung Linh

Trần Huyền Trang

8B

Nữ

2/4/2004

Thung Linh

Trần Thị Ngân

9A

Nữ

1/2/2003

Thung Linh

Đoàn
Đặng Thanh Nhàn

9A

Nữ

20/09/2003

Thung Linh

Vũ Thị Thùy Trang

9A

Nữ

22/02/2003

Thung Linh

Đoàn
Hoàng Văn Đức

9B

Nam

19/01/2003

Thung Linh

Trần Kế Hiến

9B

Nam

6/10/2003

Thung Linh

Trần Thị Phước

9B

Nữ

15/02/2003

Thung Linh

Đoàn



	TM BCH Đoàn Xã

(Bí thư)                                                                  

Lưu Thị Ngọc Lữ
	TM BCH chi Đoàn……………

(Bí thư)                                                                  

                                                                 
	Yên Hòa, ngày ….. tháng 06 năm 2018

TM BCH Đoàn Trường THCS

(Bí thư)                                                                  

Vũ Thị Thu Hường                                                                    


TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN VỀ HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI THÔN ĐÔNG HÒA (Năm 2018)
	STT
	Họ Và Tên
	Lớp
	Giới Tính
	Ngày Sinh
	Địa chỉ

	1 
	Trần Thị Quỳnh Anh
	6A
	Nữ
	13/03/2006
	Đông Hòa

	2 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	6A
	Nữ
	16/02/2006
	Đông Hòa

	3 
	Trần Thị Quỳnh Hoa
	6A
	Nữ
	30/05/2006
	Đông Hòa

	4 
	Vũ Trịnh Yến Nhi
	6A
	Nữ
	29/10/2006
	Đông Hòa

	5 
	Vũ Thị Quỳnh Trang
	6A
	Nữ
	20/08/2006
	Đông Hòa

	6 
	Trần Văn Hiền
	6B
	Nam
	20/10/2006
	Đông Hòa

	7 
	Vũ Trọng Hiếu
	6B
	Nam
	11/4/2006
	Đông Hòa

	8 
	Vũ Văn Kiên
	6B
	Nam
	30/10/2006
	Đông Hòa

	9 
	Nguyễn Trường Sơn
	6B
	Nam
	1/9/2006
	Đông Hòa

	10 
	Vũ Thanh Tâm
	6B
	Nữ
	11/9/2006
	Đông Hòa

	11 
	Nguyễn Thủy Tiên
	6B
	Nữ
	11/9/2006
	Đông Hòa

	12 
	Nguyễn Mạnh Trường
	6B
	Nam
	27/10/2005
	Đông Hòa

	13 
	Trần Tuấn Anh
	6C
	Nam
	8/7/2006
	Đông Hòa

	14 
	Trần Việt Anh
	6C
	Nam
	5/4/2006
	Đông Hòa

	15 
	Trần Minh Hiếu
	6C
	Nam
	8/11/2006
	Đông Hòa

	16 
	Lê Thị Lan
	6C
	Nữ
	29/04/2004
	Đông Hòa

	17 
	Trần Minh Quân
	6C
	Nam
	28/07/2006
	Đông Hòa

	18 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	6C
	Nữ
	5/8/2006
	Đông Hòa

	19 
	Nguyễn Hoàng An
	7A
	Nam
	11/4/2005
	Đông Hòa

	20 
	Vũ Ngọc Anh
	7A
	Nam
	20/05/2005
	Đông Hòa

	21 
	Hoàng Văn Cường
	7A
	Nam
	14/03/2005
	Đông Hòa

	22 
	Trần Văn Dũng
	7A
	Nam
	27/09/2005
	Đông Hòa

	23 
	Nguyễn Tiến Đạt
	7A
	Nam
	5/4/2005
	Đông Hòa

	24 
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	7A
	Nữ
	10/3/2005
	Đông Hòa

	25 
	Trần Mạnh Đức
	7A
	Nam
	16/11/2005
	Đông Hòa

	26 
	Trần Minh Đức
	7A
	Nam
	14/04/2005
	Đông Hòa

	27 
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	7A
	Nữ
	12/4/2005
	Đông Hòa

	28 
	Trần Khánh Huyền
	7A
	Nữ
	14/06/2005
	Đông Hòa

	29 
	Vũ Quốc Hưng
	7A
	Nam
	20/09/2005
	Đông Hòa

	30 
	Hoàng Vân Ly
	7A
	Nữ
	27/10/2005
	Đông Hòa

	31 
	Vũ Tuấn Phương
	7A
	Nam
	14/10/2005
	Đông Hòa

	32 
	Trần Thị Quyên
	7A
	Nữ
	20/07/2005
	Đông Hòa

	33 
	Trần Ngọc Tiến
	7A
	Nam
	24/09/2005
	Đông Hòa

	34 
	Trần Văn Tuấn
	7A
	Nam
	16/08/2005
	Đông Hòa

	35 
	Trần Thị Lan Anh
	7B
	Nữ
	18/12/2005
	Đông Hòa

	36 
	Nguyễn Thị Ngân Hà
	7B
	Nữ
	8/9/2005
	Đông Hòa

	37 
	Trần Thị Yến Nhi
	7B
	Nữ
	1/2/2005
	Đông Hòa

	38 
	Hà Thị Quỳnh Anh
	8A
	Nữ
	13/01/2004
	Đông Hòa

	39 
	Trần Văn Hiếu
	8A
	Nam
	21/05/2004
	Đông Hòa

	40 
	Nguyễn Văn Tiến
	8A
	Nam
	02/04/2004
	Đông Hòa

	41 
	Trần Ngọc Tú
	8A
	Nam
	01/01/2004
	Đông Hòa

	42 
	Trần Thị Loan Thương
	8A
	Nữ
	23/04/2004
	Đông Hòa

	43 
	Trần Thị Dinh
	8B
	Nữ
	2/5/2004
	Đông Hòa

	44 
	Hoàng Hương Giang
	8B
	Nữ
	24/07/2004
	Đông Hòa

	45 
	Hoàng Phi Hùng
	8B
	Nam
	1/6/2004
	Đông Hòa

	46 
	Trần Thị Ngọc Oanh
	8B
	Nữ
	23/06/2004
	Đông Hòa

	47 
	Vũ Văn Tùng
	8B
	Nam
	22/11/2004
	Đông Hòa

	48 
	Nguyễn Thị Thu Trà
	8B
	Nữ
	27/04/2004
	Đông Hòa

	49 
	Nguyễn Văn Ngọc Truyền
	8B
	Nam
	6/9/2004
	Đông Hòa

	50 
	Trần Thị Vân Anh
	9A
	Nữ
	30/09/2003
	Đông Hòa

	51 
	Trần Thị Tuyết Chinh
	9A
	Nữ
	27/01/2003
	Đông Hòa

	52 
	Trần Huy Hoàng
	9A
	Nam
	20/11/2003
	Đông Hòa

	53 
	Trần Ngọc Long
	9A
	Nam
	25/11/2003
	Đông Hòa

	54 
	Trần Thị Lương
	9A
	Nữ
	14/06/2002
	Đông Hòa

	55 
	Vũ Thị Thanh Mai
	9A
	Nữ
	31/12/2003
	Đông Hòa

	56 
	Nguyễn Thị Oánh
	9A
	Nữ
	5/1/2003
	Đông Hòa

	57 
	Vũ Trọng Tuấn
	9A
	Nam
	10/2/2003
	Đông Hòa

	58 
	Nguyễn Hoàng Linh Trang
	9A
	Nữ
	8/12/2003
	Đông Hòa

	59 
	Trần Hoàng Quốc Việt
	9A
	Nam
	7/12/2003
	Đông Hòa

	60 
	Trần Việt Anh
	9B
	Nam
	11/6/2003
	Đông Hòa

	61 
	Trần Minh Hiếu
	9B
	Nam
	2/1/2003
	Đông Hòa

	62 
	Hoàng Văn Long
	9B
	Nam
	1/7/2003
	Đông Hòa

	63 
	Trần Văn Quang
	9B
	Nam
	18/05/2003
	Đông Hòa

	64 
	Trần Hồng Thắm
	9B
	Nữ
	30/11/2003
	Đông Hòa

	65 
	Trần Văn Trung
	9B
	Nam
	17/09/2003
	Đông Hòa
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